
 

TRƯỜNG TH THĂNG LONG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              KHỐI LỚP 2                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                        Đông Gia Nghĩa, ngày 10 tháng 8 năm 2025 

                   

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 2 

                                                                     (Năm học 2025 – 2026) 
 

NỘI DUNG: Điều chỉnh ngữ liệu của bài học, chủ đề trong SGK lớp 2, tài liệu giáo dục địa phương lớp 2 để phù hợp với 

thức tiễn sắp xếp địa giới hành chính và chính quyền địa phương 02 cấp. 

TT Tuần Môn Tên bài dạy Số tiết 

theo 

PPCT  

Nội dung cần điều chỉnh  Ghi chú 

Cũ Mới 

1 5 TV Nói và nghe : Kể chuyện 

: Cậu bé ham học 

44 Trạng nguyên : Vũ Duệ  

Quê quán : Làng  Mộ 

Trạch , xã  Tân Hồng, 

huyện Bình Giang, tỉnh 

Hải Dương.   

Trạng nguyên : Vũ Duệ  

Quê quán : Xã  Đường 

An, thành phố Hải 

Phòng.   

-Tỉnh  

Hải  

Dương 

hợp nhất 

vào 

thành 

phố Hải 

Phòng.     

 



2 30 TV Nói và nghe : Kể chuyện 

: Mai An Tiêm 

294 Đền thờ Mai An Tiêm ở 

xã Nga Phú , huyện Nga 

Sơn, tỉnh Thanh Hoá. 

Đền thờ Mai An Tiêm 

ở xã Nga  An, tỉnh 

Thanh Hoá. 

 

3 31 TV Nói và nghe : Kể chuyện 

:  Bóp nát quả cam 

304 Trần Quốc Toản ở làng 

Trang Liệt, phường 

Trang Hạ, thành phố Từ 

Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 

Trần Quốc Toản ở    

phường Đồng Nguyên, 

tỉnh Bắc Ninh. 

 

4 32  Nói và nghe : Kể chuyện 

:  Thánh Gióng 

314 Đền thờ Thánh Gióng ở 

xã Phù Đổng, huyện 

Gia Lâm, thành phố Hà 

Nội. 

Đền thờ Thánh Gióng 

ở xã Phù Đổng, thành 

phố Hà Nội. 

 

5 33 TV Đọc : Khám phá đáy biển 

ở Trường Sa 

326 Trường Sa thuộc địa 

phận xã Trường Sa, 

huyện Trường Sa, tỉnh 

Khánh Hoà. 

Trường Sa thuộc đặc 

khu Trường Sa, tỉnh 

Khánh Hoà. 

 

6 34 TV Đọc :  Hồ Gươm 332 Hồ Gươm nằm ở 

phường Hàng Trống và 

phường Lý Thái Tổ, 

quận Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội. 

Hồ Gươm nằm ở 

phường Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội. 

 

7 24 Đạo đức Bài 13: Em yêu quê 

hương 

24 Quê hương em là 

phường Nghĩa Trung/ 

Nghĩa Đức, thành phố 

Quê hương em là 

phường Đông Gia 

Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng. 

 



Gia Nghĩa, tỉnh Đăk 

Nông. 

8 27 Toán Bài 55:Đề - xi - mét. Mét.  

  Ki- lô- mét. 

133 Bài 3: Đoạn đường bộ 

từ Hà Nội đến một số 

tỉnh: 

Hà Nội- Hà Nam 

Hà Nội- Thái Bình 

  

Bài 3: Đoạn đường bộ 

từ Hà Nội đến một số 

tỉnh: 

Hà Nội- Ninh Bình 

Hà Nội- Hưng Yên 

  

-Tỉnh Hà 

Nam hợp 

nhất vào 

Tỉnh 

Ninh 

Bình. 

-Tỉnh   

Thái 

Bình  

hợp nhất 

vào Tỉnh 

Hưng 

Yên. 

  

9  Toán Bài 69: Ôn tập phép 

cộng, phép trừ trong 

phạm vi 100. 

166 Bài 4: Đoạn đường từ 

Hà Nội đến một số tỉnh: 

Hà Nội – Nam Định 

Hà Nội – Hoà Bình 

Bài 4: Đoạn đường từ 

Hà Nội đến một số 

tỉnh: 

Hà Nội – Ninh Bình 

Hà Nội – Phú Thọ 

-Tỉnh 

Nam 

Định 

hợp nhất 

vào Tỉnh 

Ninh 

Bình. 

-Tỉnh  

Hoà 

Bình  

hợp nhất 

vào Tỉnh 

Phú Thọ. 



 

10  TLGD ĐP Chủ đề 1. Sắc màu quê 

hương 

  Trang 5: Phần Khởi 

động Xem 3 hình ảnh 

về cảnh đẹp ở Đắk 

Nông và hoàn thành các  

nhiệm vụ 

 

Xem 3 hình ảnh về 

cảnh đẹp ở địa phương 

em và hoàn thành các 

nhiệm vụ 

 

 

11  TLGD ĐP   Trang 6: Phần Khám 

phá 

Hồ Ea Snô là một hồ 

nước tự nhiên toạ lạc ở 

xã Đắk Rồ, huyện 

Krông Nô, cách thành 

phố Gia Nghĩa 125km 

theo hướng đi thành phố 

Buôn Ma Thuột 

 

 

 

Hồ Ea Snô là một hồ 

nước tự nhiên toạ lạc ở 

xã Krông Nô, là điểm 

du lịch có cảnh quan 

thiên nhiên hữu tình, 

hoang sơ 

 

 

12  TLGD ĐP   Trang 8: Phần Thực 

hành 

1. Trong đoạn nhạc trên, 

có những địa danh nào 

của Đắk Nông đã được 

nhắc đến? 

 

1. Trong đoạn nhạc 

trên đã nhắc đến những 

địa danh nào? 

 

 

13  TLGD ĐP Chủ đề 2. Hoạt động trao 

đổi mua bán hàng hoá 

 

 Trang 9: Phần mục tiêu 

-Nêu được một số hoạt 

động mua bán trao đổi 

hàng hoá tại chợ phiên 

Sắc màu dân tộc” ở 

huyện Cư Jút. 

 

-Nêu được một số hoạt 

động mua bán trao đổi 

hàng hoá tại chợ phiên 

Sắc màu dân tộc” ở xã 

Cư Jút. 

 



-Khởi động:Xem một 

đoạn phim ngắn, giới 

thiệu về chợ phiên “Sắc 

màu dân tộc H’Mông” ở 

huyện Cư Jút. 

-Xem một đoạn phim 

ngắn, giới thiệu về chợ 

phiên “Sắc màu dân tộc 

H’Mông” ở xã Cư Jút. 

14  TLGD ĐP Chủ đề 3. Bộ chiêng của 

người M’Nông 

 

 Trang 15:Đội cồng 

chiêng bon N’Jriêng, xã 

Đắk Nia (thành phố Gia 

Nghĩa) 

Đội cồng chiêng bon 

N’Jriêng, phường 

Đông Gia Ng 

 

 

     Trang 16 (Ảnh: Phòng 

Văn hoá huyện Tuy 

Đức) 

Ảnh: Phòng Văn hoá 

huyện Tuy Đức (trước 

sáp nhập) 

 

 

15  TLGD ĐP Chủ đề 4. Đắk Nông tươi 

đẹp  

 Chủ đề 4. Đắk Nông 

tươi đẹp  

-Trang 20: Hồ Tà Đùng, 

huyện Đắk Glong 

Chủ đề 4: Lâm Đồng 

tươi đẹp  

-Hồ Tà Đùng, xã Tà 

Đùng. 

 

 

     -Trang 21Đập tràn ở 

Đắk Sắk, huyện Đắk 

Mil 

-Thác 5 Tầng ở Đắk 

Sin, huyện Đắk Lấp 

Hội đua thuyền ở thành 

phố Gia Nghĩa 

 

Đập tràn ở xã Đắk  

Sắk 

 

-Thác 5 tầng xã Quảng 

Tín 

-Hội đua thuyền 

 

 

     Trang 26: 

-Thác 5 Tầng ở Đắk 

Sin, huyện Đắk Lấp 

 

-Thác 5 tầng, xã Quảng 

Tín 

 



-Hồ Tà Đùng, huyện 

Đắk Glong Thác 72 ở 

huyện Tuy Đức 

-Đảo Nổi ở trung tâm 

thành phố Gia Nghĩa 

 

-Hồ Tà Đùng, xã Tà 

Đùng. Thác 72 ở xã 

Tuy Đức 

-Đảo Nổi ở phường 

Bắc Gia Nghĩa 

 

16  TLGD ĐP Chủ đề 5. Hoạt động tìm 

hiểu và bảo tồn cảnh 

quan thiên nhiên 

 

 Trang 27 

-Mục tiêu: Kể được tên 

các cảnh đẹp ở Đắk 

Nông 

-Khởi động: Xem một 

đoạn phim về … ở Đắk 

Nông 

-Khám phá: Khám phá 

… ở Đắk Nông 

 

 

-Mục tiêu: Kể được tên 

các cảnh đẹp ở địa 

phương em 

-Khởi động: Xem một 

đoạn phim về … địa 

phương em  

-Khám phá cảnh đẹp 

quanh em. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Trang 28 

-Thác Đray Sáp ở huyện 

Krông Nô 

-Thác 5 tầng (hay còn 

gọi thác Đắk Sin) ở 

huyện Đắk R’lấp 

 

 

 

- Thác Đray Sáp ở xã 

Nam Đà  

-Thác 5 tầng (hay còn 

gọi thác Đắk Sin) ở xã 

Quảng Tín 

 

 

 

 

 

 

 

     Trang 29 

-Thác Đắk G’lun ở 

huyện Tuy Đức 

-Hồ Tà Đùng ở huyện 

Đắk Glong 

 

-Thác Đắk G’lun ở xã 

Tuy Đức  

-Hồ Tà Đùng ở xã Tà 

Đùng 

 

     Trang 30:   



Núi lửa Nâm B’Lang ở 

huyện Krông Nô 

Núi lửa Nâm B’Lang ở 

xã Nam Đà 

                                                                                                                                 

                                                                                                                 

                                     Người lập kế hoạch                                                    Duyệt KH của Ban giám hiệu 

                                          Khối trưởng    

 

 

                                     Vũ Thị Kim Thơ                                                                       Vũ Thị Huyền 


